KE HOACH CHU PE

Nhanh 3: Co thé ti va ban:

Thoi gian thuc hién: Tw ngay T ngay 21/10 - 25/10/2024

HD

Thic Thir 2 Thir 3 Thi 4 Thw 5 Thiw 6
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai lop sach s¢. Chuan bj d6 dung, d6 choi
-PON TRE | cho cac hoat dong, nhac tré chao hoi, cat d6 dung ding noi quy dinh
-CHOI Tré choi theo y thich ‘
-TDS - TQS‘: Tap theo nhac chu dé bai: “Bé tap rira mat”
- Biém danh tré
LV PTNT L VPTATM
LQVT AN: De tai:
LVPTNT LVPTTC XD vi trf cla VDMH:
KPKH: VDCB: bi LVTPVH 45 vat (Trude Puong va chan
HOAT UD steam n6i ban chan Truyén: _sau" trén - -NH: Em la
PONG HQC | bDeé tai: Ban tién lui bé tai: boi duc’)’i" hai - chim cau
trai, ban gai | TCVD: Banh tai xau xi o1, phat’ trang( tran
16p to1 Xe quay tréi) s VO ngoc)
ban than tre, :
v6i1 ban khéc - TC: bao
: nhiéu ban hat
- Goc dong vai: Ban hang, nau an, bac si
CHOI - Goc xay dung, lap ghép xép duong di, Xay nha ctia bé ,
HO A]i - Goc khoa hoc va toan: Vong quay ky di€u, choi tro choi ban tinh hoc dém.
DONG O Xem sach tranh anh vé ban than. Ké chuyén theo tranh. Thur tai ghép chit, gach
c A.C GOC chanchircaia, a, a , q
- Goc am nhac tao hinh: V&, Cat, nan, ‘Xé dén,‘ v€ cac bg phan trén co thé, t6 mau
ban tay, ban chan. Poc tho, hat mta vé chu dé
- G6c thién nhién: Cham séc cdy canh, in hinh ban tay, ban chan
* Quan sat co6 muc dich:, Cgoking pha nudc chanh, Giao luu khoi tro choi di
CHOI ca kheo, sut bong vao gén Xép hot hat hinh ban chan, ban tay: QS ban trai, ban
NGOAI gai: Lac vong, nhay day. ‘ ‘
TROI *Tro choi van dong: Tim vé ding nha, kéo co, chuyén bong, Tao dang theo
hinh
*Choi tw do: C6 ggi ¥ cho tré choi va bao quat tré
AN.NGO | ° Tré an hét khau phan an, khi dn khong 1am com roi vai, in xong biét vé sinh
’ rang mi¢ng sach s€, ngu dung gio quy dinh.
1.-Thyc hi¢n 1;1(:{ Il;:f tglgn 1.- V€ sinh
1-PBTCM: | v chu dé: ) vattab 1-Ontap |, %5
, Tap to chir ~ 1+ % +~ | NhOM 16p.VS
Tao dang trang (23-26) ARV chir céi, s6 da <
HOAT N . cal a,a.a tay mat
o theo hinh 2. Choi tu do hoc .
PONG . . ( Trang 15- . 2.- Néu
s 2- Choi tu do O cac goc 2.- Choi theo Z.
CHIEU . s A , 17) S guong cudi
O cac goc -V¢ sinh-Tra / y thich 3
\ 2- Choi theo tuan
3-VS-TT tré e 3.-VS-TT
3 VS-TT y thich 3.-VS-TT
' 3-VS-TT




|.  THE DUC SANG

Tap két hop bai hat: Bé tap danh ring”

*_ Tién trinh hoat dong

a. Khéi dpng:Tré nghe nhac di tir trén 10p xudng san két hop cac kiéu chan.

( Bi thuong, nhon gbt, di bang miii ban chén, di bang long ban chan, di khom lung, di
thuong). Cho tré chay vé hang dan thanh 3 hang ngang.

b. Trong dong: Tap voi bai: Bé tap danh rang”

- PT1: Tay: Hai tay dua chéch 2 bén

5 0% o0 ¢

| \ | /A |
3

CB-4 1 2 4
- DT Buyng: 1 tay chong hong, 1 tay dua qua dau
) O ®) ©
VY J v R v
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CB-4 1 2 3 4
- DT Chan: 2 tay dua sang ngang rdi dua vé phia trude, chan khuyu gbi

e o o L ©
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|
CB- 4 1 2 3 4

- Pong tac nhay bat bang 2 chan
S o) © 0

)
vV vV
O A S

|
CB- 4 1 2 3 4

c. Hoi tinh: Cho tré di nhe 2 vong vao 16p.
*. Piém danh: Tré theo s6 goi tén trén hé thong phan mém



I1. KE HOACH CHOI HOAT PONG O CAC GOC

Tuin 6:

Nhanh 3: Co thé tdi va ban:
Thoi gian thuc hién: Tw ngay Tw ngay 21/10 - 25/10/2024

Noi dung Yéu cau Chuin bi Té chirc hoat dong
* GoC - Tré biét thé hién | - Db dung ndu an, | *Hoat dpng 1. Théa thudn
déng vai vai choi ciia minh | trang phuc va ban bac trudc khi hoat
- Ban hang, ndu | va biét lién két v6i | - Do dung y bac sy, |4ong(5-7p) ,
an, bac si... nhom choi khéc. trang phuc. } ACho,tre hﬁ‘t b'il hat *.Be
- Tré biét gitp d& | - Ctra hang véi tap Adaflh rang. A
nhau trong qua nhiéu d6 dung ca i goh\iadtfe hat va tro chuyén
trinh choi. nhan: vay, 4o, dép, | osruee o
~ - Cho tré n61 tén cac goc
mil...thuc C L s .
choi va y tudng cac tro choi
* Goc xay - Tré biét tai tao va | - Gach xay dung, vo 0 cac goc.
dung -Lip xay mé phong ngdi | bng sira, cy hoa, L L.
. o 3 A A - Co gi61 thi€u tro choi mai
ghép nha cta minh bang | cay canh, cay rau L N , A
- Xay ngdi nha | cac nguyén vat liéu | - Bo d6 choi la 0 goc hoc tap, goc nghe
e avnguyen vat s " p thuat . Chi y goc nghé thuat
cuabe. oo o ghep lam qua ,hoa ,trang tri
- X§p duong di |- Tré lap ghép theo buu thiép chudn bi cho
- Lap ghép theo | y thich ctia minh ngay 20/10
y thich *Hoat dpng 2. Qud trinh
, s 1A . . 1o hoat dj
* Goc khoa - Tré bict chon - vong quay ki diéu ( gg_sg;)g
h(.)c\ va toan: vong quay €0 s ) - - Cho tré chon goc choi va
- Vong quay lugng tuong Gng - Xe luon chuoi hat

ky di€u, choi
tro choi ban
tinh hoc dém.
- Xem sach
tranh anh vé
ban than.

- Ké chuyén
theo tranh.

- Thtr tai ghép
chir, gach chan
chircaia, a, a

v&i vong quay cua
s0.

- Tré hiéu dugc ciu
tric clia co thé con
nguoi

- Tré nhén biét
duoc cac chir cai
da hoc

- Biét gi¢ sach xem
va hiéu ndi dung
birc tranh.

- Tranh chtr 6 chtr
cai da hoc

- Tranh, sach truyén
tho theo chu

*Goc nghé
thuat
- V¢, Cat, nan,

- Tré biét st dung
cac ky nang vé va
t0 mau deé ve ve

- Gidy, bat, mau,
giay A4, dat nan,
NVL md, keo, kéo,

chon ky hiéu vé goc choi.

- Co quan sat tirng goc choi
dé kip thoi giup d6 tré choi,
cha ¥ phat trién k§ ning
choi va giup tré khi can

- Chu y vai choi cua tung
tré¢ va ky nang choi cta tung
vai, goiy cach choi, dong
vién tré kip thoi

- Co dong vai choi va tham
gia choi cung tré.

- C6 quan sat cac goc choi
dé kip thoi cung cap do
dung, d6 choi theo nhu ciu
cho1 cua tré

- Cb goi y dé cac nhom choi

3




x¢ dan, v€ cac
bo phan trén co
thé.

- T6 mau tranh
ban tay, ban
chan

- Doc tho, hat
mua vé chu dé

cac bd phan trén co
the.

- Biét cach di mau,
phéi mau phu hop
- Tré manh dan
tham gia hat mla

bat sap mau, ....

- Dung cu am nhac,
trang phuc van ngh¢

5. GOc thién
nhién

- in hinh trén
cat.

- Cham séc
vuon hoa cay
canh

- Tré bict in hinh
ban tay, ban chan
trén cat dep va
sang tao.

- Hing thu chdam
soc cay canh.

- Bé choi cat, cac
dung cu choi voi cat

- Cay canh, thung
tudi nude

lién két v6i nhau

- Cha ¥ cho tré doi vai choi
mot cach nhe nhang, linh
hoat & cac goc choi theo sé
thich, luén dong vién tré,
khen ngoi tré khi choi

- Pong thoi bao quét va
gido duc tré biét choi cung
ban, biét bao vé dd dung dd
choi.

*Hoat dong 3.( 5-7p) Nhidn
xét va két thiic hoat dong:
- C6 dén timg goc choi va
nhan xét tung goc.

- Cho tré dén 1 gbc choi bat
ky tham quan nhan xét

- C6 nhan xét dong vién tré
- Cho tré hat bai “ Ban oi
hét gio roi”

- Cho tré thu don d6 choi
vao dung vi tri




Thir 2 ngay 21 thang 10 nam 2024

*, PON TRE - CHOI - THE DUC SANG
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach sé. Chuén bi dd dung, dd choi cho cac hoat
dong, nhac tré chao hoi, cat dd dung dung noi quy dinh
Tré choi theo y thich
- TDS': Tép theo nhac cha dé bai: “Bé tap danh rang”
- Cb diém danh tré theo s6 goi tén trén hé théng phan mém
*, HOAT PONG HQC
Linh vue phat trién nhan thirc.
KPKH ( UD steam)
Pé tai: Ban trai, ban gai 16p toi
I. Muc dich yéu cau:
1. Kién thirc:
- Tré biét dic diém cta ban trai, ban gai va cac ban trong 16p.
- Biét tén cua cac ban trong 16p
2. Ky nang:
- Rén k¥ nang quan sat, nhan xét, ghi nhd ¢6 chu dinh cho tré.
- Tré n6i du cau, du tur chinh xéc, rd rang, mach lac.
- Luyén tap cach dién dat bang 10i
- M6 rong va lam giau von tir cho tré
3. Thai d¢:
- Ling nghe va lam theo su hudng dan cia gido vién.
- Vui vé tham gia tiét hoc
- Tré hao hurng dat cac cau hoi “Tai sao?”, “Lam thé nao?”,...
4. Két qua ap dung.
- Biét s6 ban trai va ban gai trong 16p
- Phan biét dugc ban trai ban gai
- Tim duoc d6 dung trang phyc dung cho ban trai, ban gai

5. Cac thanh t6 tich hop.

S:Tré nhan biét, phan biét dic diém cua ban trai, ban gai va cac ban trong 10p
T: Loa dai, may tinh, may chiéu, bang, tranh anh ban trai, ban gai, bip bé..

E: Quy trinh phan biét ban tai ban gai quan sat, nhan xét, két luan cing cd.

A: Ban trai ban gai dén 16p an mic gon gang, dep, pht hop gidi tinh ctia minh.
M: Tré hoc sb dém

I1. Chuin bij:

Chuan bi ctia ¢ Chuin bi cia tré
- Bup bé ban trai, ban gai Trang phuc gon gang, dé hoat dong
- Tranh ban trai, ban gai. - Tam thé thoai mai
- Ki hi€u nha ban gai, ban trai dé€ choi tro
choi 1




- Gidy A3 c6 hinh anh ban trai va gai va
cac dd dung, trang phuc, toc dé choi tro
choi 2

- But sap mau, ban hop dé hoat dong
nhom

ITI. T6 chirc hoat dong:

Hoat dong cta co

Hd cua tré

1: GAN KET:

* Boi canh: (4-5p)

- Tao tinh huéng 2 ban bup bé xuét hién:

- Hom nay 16p minh ciing ¢6 2 ban méi dén 16p day
cac con cung lam quen vd1 ban nhé!

- Minh chao cac ban. Minh xin tu gidi thiéu minh tén
1a Dau tdy, nam nay minh 5 tudi.

- Con ¢6 1 ban nita méi dén hoc day, chung minh
cung chao don ban Bo Bo nao.

- Bo Bo chao céac ban. Nam nay t& 5 tudi rat vui duogc
lam quen v&i cac ban.

T& d6 cac ban biét t& 13 con gai hay con trai?

- Trong 16p minh c¢6 nhirng ban nao 1a con trai?

- Vay chiing minh ¢6 biét ban Dau T4y la con gai hay
con trai khong?

- Trong 16p minh ban nao 1a con gai?

- Pé nhén biét duoc ban trai, ban gai 1 cach dé dang
thi hom nay ¢ trd chung minh cting di tim hiéu vé
nhirng dic diém bén ngoai cua ban trai va ban gai
nhe.

* Gin két bdi canh véi bai hoc

- Céc con a, hai ban nho dén tham 16p 14 ai?

- Ban nao 1a trai? Ban nao 1a con gai?

- Vi sao cac con biét d6 1a ban trai ( hay ban gai)?

Dé nhén biét dugc ban trai, ban gai 1 cach dé rang thi
hom nay ¢6 trd chiing minh cung di tim hiéu vé
nhitng dic diém bén ngoai ctia ban trai va ban gai nhé
2. KHAM PHA (14 - 17P)

KP1: kham pha ban trai, ban gai qua tranh

+ C0 cho tré xem hinh anh ban trai ban gai

- Tré lang nghe

- Tré tra 101 cac cau hoi

- Tré thao luan tra 161 theo
hiéu biét cua minh

Tré ling nghe va quan sat




- Cho tré nhan biét ban trai qua cac dac diém: mai toc,
so thich, trang phuc...
- Cho tré nhan biét ban gai qua cac dic diém:
- Co6 giai thich
- Gi4o duc tré dn mac dang gidi tinh
KP2: kham pha ban trai — ban gdi trong lop:
- C6 va tré trd chuyén vé cac ban trong 16p:
- Lop minh nhitng ban nao 1a ban trai?( C6 cho cac
ban trai dirng 1€n)
- Nhitng ban nao 1a ban gai?( Cac ban gai diing 1€n)
- C6 mo1i tirng tré ding day sau do6 hoi ca lop

+ Ban tén 1a gi?

+ T6c dai hay ngan?

+ Méc trang phuc gi?

+ Vay ban la con trai hay con gai?
3. GIAI THICH: Chung minh nhan biét dugc ban 1a
con trai hay con gai dya vao mai téc, trang phuc, s¢
thich.... Ban trai thi toc ngan thich mic quan 4o va
choi thé thao,.. con cac ban gai thi hay dé toc dai,
thich mic vay va choi bup bé.. nhd nhitng dic diém
nay ma ching minh c6 thé phan biét duoc ban trai va
ban gai dé dang day!
4. AP DUNG ( 5-7p)
* Cling co:
Céc con vira tim hiéu vé céi gi?
Cac ban trai khac cac ban gai ¢ dac diém gi?
*Ap dung:
Tro choi 1“Tim dung nha”
Lay bdi canh ca 16p dang lac vao 1 xt sé diéu ky noi
ma con trai va con gai khong & cung 1 nha
- Cach choi: Co mé 1 ban nhac ca 16p thoai mai tung
tang nhay mua, khi ban nhac két thiic ¢6 ho “troi tbi
roi, vé nha thoi”, thi tit ca cac ban gai phai chay vé
phia nha c6 biéu tugng con gai, va cac ban trai phai
chay vé& ngdi nha ¢ biéu tugng cua con trai
- Luét choi: khi c6 hé tat ca déu phai chay vé, ai vao
sai nha s& bi loai va khi két thiic trd choi s& phai nhay
10 co.

Tré ling nghe va tra 1oi

Tré ling nghe va tra 1oi

Tré lang nghe va tra 1oi

Tré lang nghe

Tré lang nghe va tra 1oi

Tré ling nghe

Tré ling nghe




- T6 chirc cho tré choi: 1 -2 1an. C6 va tré nhan xét. Tré choi
Tro choi 2: N6i hinh

-Céch choi: Chia tré lam 3 doi. Nhiém vu cac doi 1a ndi
d6 dung, trang phuc cho ban cho phu hop

- Luat choi: Thoi gian 1a mdt ban nhac. D1 nao ndi
dung va xong trudc 1a doi chién thing

- T chire tré choi: Co va ban nhan xét

3* DPANH GIA(L-2P) Tré nhan xét
- Hom nay c6 thay 16p minh rat ngoan, choi hang say.
C6 khen 16p minh nhé. - Tré lang nghe

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- Goc dong vai: Ban hang, ndu an, bac si
- Goc xay dyng, lap ghép xép duong di, Xay nha ctia bé
- Goc khoa hoc va toan: Vong quay ky diéu, choi trd choi ban tinh hoc dém. Xem sach
tranh anh vé ban than. Ké chuyén theo tranh. Thir tai ghép chit, gach chan chir céi a, &, a
- G6c Am nhac tao hinh: V&, Cét, nin, xé dan, v& cac bd phan trén co thé, t6 mau ban
tay, ban chan. Poc tho hat mta vé chu dé
- Goc thién nhién: Cham soc cdy canh, in hinh ban tay, ban chan
* CHOT NGOAI TROI
HPCMBD: Lic vong, nhay day
Tro choi: ai vira cir dong

Choi tw do: Choi v6i dd choi ngoai troi
I. Muc dich - yéu ciu
1. Kién thirc:
- Théa méin nhu ciu vui choi ctia tré
- Tré biét tén trd choi, biét cach choi trd choi
2. Ky nang:
- Rén ki ning phdi hop tay, mit, chan nhip nhang khi choi.
- Phat trién cac co cho tré.
3. Thdi dj:
- Gi4o duc tré thudng xuyén van dong dé co thé ludn khoe manh.
- Biét ton trong va luu truyén cac tro choi dan gian.
II. Chuan bi.
- Khoang san rong - Vong lac, ddy chun,
- P6 choi ngoai troi
- Nhac bai “ Tap thé duc lic vong”
I11. Tién trinh hoat dong

Hoat djng cua co Hoat dong cua tré
1. On dinh vao bai: (2-3p)
- Trudce khi ra quan sat ¢ tap trung tré lai, ki€ém tra trang | - tré ding quanh co

phuc,strc khoe cua tré va nhic nho tré
- Tré di thanh 2 hang di xuong san




- Vra di vira hat “Vui tap thé duc” ra san.
- Hoi tré vira hat bai gi ? - tré hat di xudng san
- Van dong mang lai diéu gi thu vi cho co thé ching ta?
- Van dong dugc thé hién qua dau? Cac bai tap thé duc rdi
con qua thé hién qua dau nira?
2. T6 chirc choi lic vong, nhay day ( 20 — 25p)
HDI: Khéi dong.
- Cho tré di thanh vong tron két hop cac dong tac khoi - Tré kho1 dong
dong.
HD2. Tré kham pha
- C6 db tré v6i cac dung cu nay thi chiing minh s& 1am gi? | - tré tra 10i
- Cho mot vai tré néu y tuong choi?
- Cho tré choi thur theo ¥ tudng.
- Con vtra choi tro choi gi? Véi dung cu gi?
HD3. Tién hanh choi
- Co gidi thi€u tro choi.
- Giai thich cach choi, luat choi - tré choi
- Cho tré choi.
- Co6 choi cung tré
HD4. Choi ai vira cir dong
Co gidi thiéu tro choi.
- Giai thich cach choi, luat choi
- Cho tré choi.
- C6 choi cung tré
3. Két thiic
- Nhan xét tuyén dwong - tré lang nghe
* HOAT PONG CHIEU
1. Pho bién tro choi méi “ Tao dang theo hinh”
- Co gidi thi€u tro choi méi
- C6 hudng dan cach choi va luat choi
- Cho tré tién hanh choi
2. Choi tu do ¢ cac goc.
- C6 hudng dan va bao quat tré choi
3. V& sinh — tra tré

DANH GIA TRE CUOI NGAY
Kién thirc : - Tré biét dic diém cua ban trai, ban gai va cac ban trong 16p.
- Biét tén ctia cac ban trong 16p
- Bén canh d6 con mot sb ban con chua nghiém tac, néi chuyén nhiéu: Tram, Ngoc Han.
Bién phap: - C6 nhic nhé va phdi hop véi phu huynh rén né nép cho tré & moi lic moi
noi.



Thur 3 ngay 22 thang 10 nam 2024

* PON TRE - CHOI - THE DUC SANG
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach sé. Chuén bi dd dung, dd choi cho cac hoat
dong, nhac tré chao hoi, cat dd dung dung noi quy dinh
Tré choi theo y thich
- TDS": Tép theo nhac chu dé bai: “Bé tap danh ring”
- Cb diém danh tré theo s6 goi tén trén hé thong phin mém
*. HOAT PONG HQC

Linh vuc phat trién thé chat

VDCB: Di néi ban chan tién lui

TCVD: ai vira nhuc nhich

I. Muc dich yéu céu:
1.Kién thirc
- Tré biét di ndi ban chan tién, 1ui dGng tu thé, mii ban chan sau sat got ban chan trudce
di theo dudng thang
- Tré biét choi trd choi van dong ding cach.
2. Ki nang
- Rén luyén va phat trién cho tré k¥ ning budc tién lui
- Rén luyén su khéo 1éo ciia ban chan, chan budc theo dudng thang va giit duge thing
bang.
- Phat trién t& chit nhanh, khéo 1éo khi choi trd choi van dong.
3.Thai do
- Tré yéu thich luyén tap thé thao, himg tha tham gia hoat ddng va choi trd choi van
dong.
- C6 ¥ thue tot, biét lang nghe va tuan theo hiéu 1énh cua co.
I1. Chuin bj

Chuan bi cuaa co Chuan bi caa tré

- San tap bang phang sach s& Trang phuc gon gang, dé hoat dong
- Xdac x0, san bii rong, du dé cho cho tré | - Tam thé thoai mai, strc khoe tbt
van dong, ghe thé duc, co.

- Bang keo xanh
- 4 x0 ( 2 x6 dung nudc, 2 x6 hung nudc )
- 10 ly nhya

I11. T6 chirc hoat dong:
Hoat dong cua co Hd cia tré

1. on dinh (1-2p)

- Xin chao mirng cac ban di dén v6i chuong trinh sirc
khoe 1a vang cua chu dé thé duc thé thao 16p chung ta - Xam xit tro chuyén
ngay hém nay. cung c6

- Pén voi chuong trinh ngay hém nay sé& c6 su tham gia
cua 2 doi choi do 1a

10



+ Do1 mi¢ng xinh va

+ Doi tay dep

- Pén v6i chuong trinh ngay hom nay chung minh s&
duogc vuot qua cac thur thach thu vi va céc tro choi rat vui
nhon déy, va dé mé dau cho truong trinh ¢6 xin moi cac
ban cung dén véi mot vii diéu vo cung dac bi¢t do 1a “ vii
di€u rira tay”. CO6 moi cac ban tham gia cung véi co nao.
( Co6 mo nhac cho tré thuc hién cung co )

- Ching minh da thyc hién xong bai vii di¢u roi, ¢6 chuc
muing tat ca cic ban.

- Cac ban 01? Cac ban théy co thé minh nhu thé nao,
khoe hon chua, c6 ban nao cam thay minh bi dau tay hay
dau chan khong?

- Cac ban oi vil diéu vira r0i giup chung minh khdi dong
cac khop gbi, khép tay, o tay, cd chan dé chung minh
san sang tham gia vao cic hoat dong that 1a tot ddy.

2. Noi dung

2.1 Khéi dong ( 2-3P)

- Trude khi tham gia vao cac phan thir thich cta chuong
trinh ¢6 xin moi cac ban dén véi phan khoi dong.

- 2. d61 choi chu y mot vong tron tap hop.

+ C6 mo nhac “Thé duc sang” két hop cho tré di cac
kicu di.

2.2 Trong dong 18-20p

*BTPTC

- Cho tré di chuyén d6i hinh vé 3 hang ngang tap bai tip
phat trién chung

Tap véi bai: Bé tap danh rang”

- PT1: Tay: Hai tay dua chéch 2 bén

o 0O o
§oRR R g
2

CB- 21 8n 1 3 4

- DT Bung: 1 tay chdng hong, 1 tay dua qua dau

- huong rng cung c6

- Tré ling nghe

- Tré van dong cung cd

- Tré tra 101

- Ling nghe

- Tré khéi dong

- tré vé do1 hinh

- tap theo co
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- DT Chan: 2 tay dua sang ngang rdi dua vé phia trudc,
chan khuyu gbi

© @) O ©
M v v ]
| /1 /1 |
CB- 21 8n 1 2 3 4
- Pong tac nhay bat bang 2 chan

O 0 ) 0]

VI S B

| |
CB-2ln 1 2 3 4

- C6 nhan xét va cho tré di chuyén doi hinh thanh 2 hang
ngang

XXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXX
* VDCB: Di noi ban chan tién lui
- Va dé tiép tuc cho chuong trinh hdm nay c6 s& thuong
cho céc ban mdt hop qua.
- Cac ban cung nhau kham phd xem hop qua c6 mén qua
gi nao?
- Hop qua tht nhat. Hop qua c6 gi? ( bang keo xanh )
- HOp qua thur hai? Co gi day? ( soiday)
- Hai hop qua ndy c6 gi gidng nhau? va c6 gi khac nhau?
( Co6 cho tré so sanh )
- Cac con s€ lam gi voi qua bong nay?
- Co cho tré choi sang tao. Hai tré vira choi tro gi?
- C6 néu y tudng ctia cd va hudng tré dén véi ¥ tudng do
* Phdn thi thir 2: Mang tén di ndi ban chan tién i trén

duong ziczac.
+ Dé thuc hién bai tip that chinh xac cac con chil Y xem

- Kham pha hop qua

- Tré tra 101

- Tré tra 161 theo hi€u
biét cia minh

- Tré lang nghe

- quan sat ¢6 lam mau
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co lam mau nhe

- Lan 1: Lam khong giai thich

- Lan 2: Lam cham két hop phan tich:

- Co dimg tu thé chuan bi, chan rong vira phai, hai tay

giang ngang. Khi c¢6 hi€u 1énh d1, c6 budce 1 chan 1én truéde,

sau d6 budc tiép chan thir 2 sao cho gét chan thi 2 cham

mili chan tht nhat va cir tiép tuc di dén cudi duong.
Tuong tu khi di lui lai ¢6 budc 1 chan vé sau, 101 bude

chan tht 2 sao cho miii chan thtr 2 cham got chan thir nhat

va tiép tuc Iui dén hét duong roi vé cudi hang dimg.

+ Cho tre thuc hién. - Tre thyc hién

Lan 1: Cho lan luot tirng ban 2 hang thyc hién.
- C6 bao quat, sura sai cho tré.
- Lan 2 : ( Nang cao d6 kho)
Cho 2 hang thi dua di tién i, 2 tay cam cdc nudc sao

cho nudc khong bi ¢6 mang vé doi minh. D6i nio lay
dugc nhiéu nude doi do s& théng.

- C6 kiém tra két qua, khen ngoi dong vién tré. )
- Cho tré 1én tap lai 1 1dn va khai quat lai van dong. Tre lang nghe
- C6 quan sat, stra sai cho tré ddng thoi c6 dong vién,
khuyén khich dé tré tap tot hon trong lan sau

- Ching minh vtra thuc hién van dong gi?

* Ciing co:

- Cho tré nhic lai tén bai tap

* gido duc: Tré ngoan tich cuc tham gia tap luyén dé co
strc khoe tot dé hoc tap va vui choi.

2.3 Tro choi: ai vira nhuc nhich ( 3-5p)

- C6 phd bién luat choi va cach choi

- T6 chirc cho tré choi

2.4 Hoi tinh

- cho tré¢ van dong nhe nhang

3. Két thuc ( 1-2p)

- Nhan xét tuyén duong

- Hoat dong chuyén tiép

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC

- Goc dong vai: Ban hang, nau an, bac si

- Goc xay dung, lap ghép xép dudng di, Xay nha cua bé

- Goc khoa hoc va toan: Vong quay ky diéu, choi trd choi ban tinh hoc dém. Xem sach
tranh anh vé ban than. Ké chuyén theo tranh. Thir tai ghép chit, gach chan chit cai a, 4, 4

- Tré lang nghe
- tré choti

- Van dong nhe nhang

-chay
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- G6c am nhac tao hinh: V&, Cat, ndn, x¢ dan, v€ cac bd phén trén co thé, td6 mau ban

tay, ban chan, lam hop qua. DPoc tho vé chu dé

- Goc thién nhién: Cham soc cdy canh, in hinh ban tay, ban chan.

* CHOI NGOAI TROI

Giao lwu toan khéi 16p 5 tudi

Tro choi di ca kheo
sut béng vao gon
I. Muc dich - yéu ciu
1. Kién thikc:
- Thoa méan nhu cau vui choi cua tré
- Tré biét tén tro choi, biét cach choi trod choi
2. Ky nang:
- Rén ki nang phdi hop tay, mat, chan nhip nhang khi choi.
- Phat trién céac co cho tré.
3. Thai do:

- Gi4o duc tré thudng xuyén van dong dé co thé luon khoe manh.

- Biét ton trong va luu truyén cac tro choi van dong.
II. Chuan bi.

- Khoang san rong

- Ca kheo, bong

- 6 choi ngoai troi

- Nhac bai “ Tap thé duc lac vong”’

III. Tién trinh hoat dong

Hoat dong caa co

Hoat dong cua tré

1. On dinh vao bai: (2-3p)
- Trude khi ra quan sat ¢d tap trung tré lai, kiém tra trang
phuc,stric khoe cua tré va nhéc nhé tré
- Tré di thanh 2 hang di xudng san
- Vira di vira hat “Vui tdp thé duc” ra san.
- Hoi tré vira hat bai gi ?
- Van dong mang lai diéu gi thu vi cho co thé chiing ta?
- Van dong duogc thé hién qua dau? Cac bai tap thé duc roi
con duge thé hién qua dau nira?
2. T6 chirc choi lic vong, nhay day ( 20 — 25p)
HDI: Khéi dong.
- Cho tré khédi dong cac khop tay chan, cung nhac
HD2. Tré kham pha
- C6 @6 tré v6i cac dung cu nay thi chiing minh s& lam gi?
- Cho mdt vai tré néu y tuong choi?
- Cho tré choi thir theo y tudng.
- Con vura choi tro choi gi? Vo1 dung cu gi?
HD3. Tién hanh choi

- tré ding quanh co

- tré hat di xudng san

- Tré khoi dong

- tré tra 101

14




- C6 gidi thi€u tro choi.

- (Giai thich cach choi, luat choi
- Cho tré choi. - tré choi
- C6 choi cung tré

HD4. Choi ai vira ctr dong

Co gi61 thiéu tro choi.

- (Giai thich cach choi, luat choi
- Cho tré choi.

- C6 choi cung tré

3. Két thiic

- Nhin xét tuyén duong - tré ling nghe

* HOAT PONG CHIEU

1.-Thwc hién vé cha dé: trang (23-26)
- Co cho tré ké ban gitap co

- Cho tré ty liy vo thong qua nhan ki hiéu
- C6 huéng dan bao quat tré

2. Choi tw do & cac goc.

- C6 huéng dan va bao quat tré choi

3. V& sinh — tra tré

PANH GIA TRE CUOI NGAY
Stre khoé: - Cac ban di hoc déy du khoé manh
K¥ nang: - Thuc hién van dong dit khoét nhe nhang,
- Pa s tré biét di chuyén di hinh tét,
- Ban Dang, Hai Anh, Minh con sai tu thé
Bién phap: - Co hudng dan lai cho tré cho tré thuc hién cung véi ban kha hon dé tré tap
t6t hon va dat yéu cau cua bai

Thir 4 ngay 23 thang 10 nam 2024
* PON TRE - CHOI - THE DUC SANG
- Co dén som vé sinh trong va ngoai 16p sach s€. Chuan bj d6 dung, d6 choi cho cac hoat
dong, nhac tré chao héi, cat d6 dung dung noi quy dinh
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Tré choi theo y thich
- TDS'": Tap theo nhac chu dé bai: “Bé tap danh rang”

- Cb diém danh tré theo s6 goi tén trén hé thdng phin mém

*, HOAT PONG HQC

Linh vue phat trién ngén ngir

LQTPVH

Truyén: Doi tai xau xi

|. Muc dich yéu cau
1. Kién thire.

- Tré nhé dugc tén truyén: “ Doi tai xau xi” va ndi dung cau chuyén.
- Tré nhé dugce cac nhan vat trong truyén: Thé nau, tho bo, tho xam , tho bong.

- Tré nam duoc tinh tiét chinh cta cau truyén.

2. Ky nang.

- Tré tra 1061 r0 rang mach lac cac cau héi cua co.

- Phat trién ngdn ngir, phat huy tinh tich cuc cua tré.
- Tré c6 k¥ nang nghe, quan sat, ghi nho.

3. Thai do.

- Tré biét ich loi va cach bao vé gitt gin nhitng bd phan trén co thé tré.

- Cht y lang nghe tham gia tra 101 cac cau héi cia tré.
I1. Chuan bi

Chuan bi cua co

Chuan bi cuaa tré

dung cau chuyén.

- C6 thudc truyén, thé hién ding cac nhan
vat theo ndi1 dung truyén.

- Nhac bai hat “Cai mii”, ma tho.

- Que chi.

- Giao an, Tivi, cdc slides trinh chiéu ndé1 | - Trang phuc gon gang.

I11. Tién hanh hoat dong

Hoat dfng cua co

Hoat dong cua tré

1. On dinh t6 chirc ( 2-3p)

- CO cho tré hat bai cdi miii

- C6 va cac con vura hat va van dong theo bai hat gi?

- Trong bai hat ni vé b phan ndo cta co thé?

- Thé cai miii dung dé lam gi?

- Céc con con biét nhitng bo phan nao cta co thé nira?
Bo phan d6 dung dé lam gi?

+ Céc con ¢ yéu quy cac bd phan co thé ciia minh
khong?

=> Mit, mili, tai déu duoc goi 13 cac gidc quan.

- Co 1 ban Tho nau ban khong dam di dau vi ban cam

- Bai hat “ Cai mui” a

-Tré tra 1o1

-Tré tra 1o1

-Tré ling nghe
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thdy doi tai cia minh xau xi khong biét vi sao ma ban
lai nghi vay, cac con cung ling nghe c6 ké cau
chuyén: “Péi tai xdu xi’nhé!

2. NQi dung

HDPI. Cé ké cho tré nghe

- Lan 1: Co ké truyén két hop ctr chi di¢u bo

C0 hoti tré tén truyén

- Lan 2: Cb ké truyén két hop voi tranh
HD2. Giip tré hiéu ndi dung ciu truyén

+Cb vira ké cho cac con nghe ciu chuyén gi?
+ Trong cdu truyén c6 nhitng nhan vat nao?
+ Nha tho Nau ¢ dau?
+ Céc ban tho hay choi ¢ dau?
+ Vi sao thé nau rét it khi t&i chd cac ban tho dé
choi dua?
- Trich: “Nha Tho Néu o giita lang... nhw hai cai
ld bdp cdi”.
+ Mbi khi soi guong thi thé nau lam sao?
+ Tho bé d3 noi gi?
- Trich: “Cir méi khi soi gwong... rit dep va tién
loi”.
+ Tho Nau di nghi gi? Va cam thay ntn?
+ Vao mdt budi chiéu tho Nau ra canh dong dé 1am
gi?
+ Piéu gi dd xay ra khi troi t61?
Trich : “Nhwng thoé Nau... khong tim dwgc dwong
vé nha”.
+ Ca ba chu tho da lam sao? Chgi thé Nau noi gi?
+ D61 tai cia thd Nau ntn?
+ Thé Xam va tho Bong da noi gi voi thd Nau?
Trich : “Cé ba chii thé... dén hét”.
* Gido duc . Qua cau truyén cac con hoc duoc gi?
Tho Nau 1a nguoi ntn? Cac ban ctia tho Nau tir dau
da nghi gi vé doi tai ctia thd nau? Va roi cac ban da
nhan ra diéu gi ?
HD3.* Cé cing tré ké lai truyén
Co6 thiy cac con di thudc cau truyén nay rdi, biy 810 ¢
ké cung ¢6 cau truyén nay nhé! (Co va tré cung ké lai
chuyén).
- Cho tré xem phim hoat hinh “Péi tai xdu xi”.
- Cubi cung cho tré cung ra sin choi két thuc gio hoc.
3. Két thuc (1-2P)

- Vang a

-Tré lang nghe

-Tré tra 1o1

-Tré tra 1o1

-Tré ling nghe

-Do01 tai dai va to

-Tré tra 1o1

- tré ling nghe

- tré ké lai cung c6
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- C6 nhan xét va tuyén duong tré ’
-Chuyén hoat dong -Tré lang nghe

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC

- Go6c dong vai: Ban hang, nau an, bac si

- Goc xay dung, lap ghép xép duong di, Xay nha cua bé

- Goc khoa hoc va toan: Vong quay ky diéu, choi trd choi ban tinh hoc dém. Xem sach
tranh 4nh vé ban than. Ké chuyén theo tranh. Thir tai ghép chit, gach chan chit cdi a, &, 4
- Goc Am nhac tao hinh: V&, Cét, nin, xé dan, vé& cac bd phan trén co thé, t6 mau ban
tay, ban chan. Poc tho hat mta vé chu dé

- GOoc thién nhién: Cham soc cay canh, in hinh ban tay, ban chan

* CHOI NGOAI TROI
HDCMD:

Cooking: pha nwéc chanh ( EDP)
TC: Tao dang theo hinh

CTD: Choi véi do choi ngoai troi
I. Muc dich - yéu cau
S: Tré biét tén goi, dac diém, loi ich ctia nudc chanh; cac nguyén li¢u dé pha
nudc chanh: Chanh, dudng, nudc lgc, da. ...
- T: Tré c¢6 k¥ nang str dung cac do dung, cac nguyén liéu dung cach dé pha nudc
chanh: Thia, cdc, dudng, chanh.
- E: Tré c6 ki niang pha nudc chanh theo quy trinh da thiét ké: B1:Vit chanh, B2: Pong
nuée loc. B3: Pong nuéc chanh, B4: Pong dudng, B5: Khudy déu va trang tri.
- M: Tré c6 k¥ niang dém s6 luong thia nudc chanh, thia dudng, do nudc bang coc chia
vach dé pha nudc chanh theo ty 18...
- A: Tré biét trang tri cc nude chanh dep mat
II. Chuin bij.

Chuan bi cua co Chuan bi cho tré

- Hinh anh cac nguyén li€u, quy trinh pha | Cho tré rira tay sach sé.

nudc chanh.. - Nguyén liéu: Mdi nhoém 5-6 qua chanh,
- Nhac bai hat: Qua gi 1 bat duong, nudc loc
- Bang ké hoach, but chi cho 3 doi - Mdi nhém 3 thia, cdc chia vach, mdi

nhom 1 ray loc, dia lat chanh, 14 bac ha

I11. Tién trinh hoat dong

Hoat dong cua co Hoat dong cua tré

* Budce 1: Hoi
- C6 tao cho tré 1 tinh hubng c6 van dé: - Tré xudng san
+ Thoi tiét hém nay nhu thé nao?

+ Vi thoi tiét nang nong thi cac con mudn lam gi?
* Tinh huf')ng:

- Tré tra 101
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- C6 mudn udng 1 cbc nuwdc chanh dudng, ai da duoc
ubng nude chanh rdi?

+ Lam thé ndo dé pha dugc mdt cdc nude chanh vira
phai, khong qua chua, khong qua ngot?

+ Can nhiing nguyén liéu gi?

+ Ty 18 nhu thé nao?

e  Cb chot cung tré: Pha nuéc chanh

- Cho tré vé cac nhoém thir nghiém tim ra cong thiic pha
nudc chanh cho nhém minh

*Budc 2: Twong twong

- Tré vé nhom thao luan va néu nhiém vuy:

- Giao vién c6 thé goi y 1 s6 cau hoi néu nhoém tré chua
thao luan va thong nhat dugc cong thirc chung:

+ Pé pha duoc nudce chanh can nhitng nguyén liéu gi?

+ Ban nao duoc ué)ng nude chanh roi hay ké vé coc nude
chanh?( Nudc chanh c6 vi nhu thé nao? P6 1 vi cta
nguyén li¢u gi?)

-Co khuyén khich, dong vién, hd trg tri tudng tugng cta
tre.

*Buwéc 3: Lén ké hoach

- C6 cho tré thao luan dé sap xép quy trinh (theo hinh
anh in san) va ti 1¢ pha nuéc chanh vao bang ctia nhém
minh: (1am céi gi trude, cai gi sau; 1am may lan, ty 16

ntn...)

Quy trinh | Budc 1: Budc 2: Budc 3: Budc
Pong Pong Vit chanh, | 4:Khudy
nude loc | duong dong nudc | déu va

chanh trang tri

Tile 500 ml+ |+ =

- Néu tré khong 1am dugc ¢6 huéng dan tré xac dinh,
ghi chép ty 1é cac nguyén liéu ctia cdc nude chanh.

+ Con mudn ding miy thia dudng?

+ May thia nudc cdt chanh?

- C6 huéng dan tré phan cong cdng viée cac thanh vién
trong nhdm (Ai lam gi? VD: ai dong nudc, ai xuc duong,
ai viét vao ban ghi chép...)

* Budc 4: Lam thir nghiém

- Tré chuy

- Tré tra 101

- tré v€ nhom thao luan

- Tré tra 101

- Tré tra 101

Tré thao luan

- Tré tra 101

- Ling nghe
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- Cac nhom tré thuc hién quy trinh pha nuéc chanh theo
ban thiét ké .

- Moi tré 1én chia sé vé két qua thuc hién quy trinh pha
nude chanh ciia nhoém, khuyén khich cac nhom khac dat
cau hdi phan bién:

+ Con dung nguyén liéu gi dé pha nudc chanh? - tré tra 151
+ Cbc nude chanh cta con ¢6 vi nhu thé nao?

+ Con cho bao nhiéu thia chanh va bao nhiéu thia
duong?

+ Lam thé nao dé nudc chanh khong bi nhat/chua/ngot?
+ Con dung gi dé trang tri c6c nudc chanh cho dep va
hap dan?

* CO KL: Céc nudc chanh c6 thé ngot/ chua tiy thudc
vao luong dudng, chanh, nude cua timg nhom/do khau
vi cua tirng nguoi. - Tré ldng nghe
- C6 khen va tuyén duong tré.

- Tré chia sé

- Cho cac nhom di ném thir nudc chanh ctia nhau va dua
ra nhan xét dé c6 hudng cai tién san pham.

=> (C6 chdt ty 16 pha nuéc chanh ngon theo cong thirc
ctia nhom dat yéu cau (néu tré chua tim ra dugc cong
thirc c6 va tré s€ thuc nghi¢m lai vao budi sau)

* Bude 5: Cai tién

- Néu duoc 1am lai con ¢6 mudn thay d6i gi khong?

- tré tra 101

- Cho tré thuc hién cai tién san pham

* HOAT PONG CHIEU

1.-Thuc hién vé BT “ T6 chir cai a, 4, a.: trang (15-17)
- Co6 cho tré ké ban gitp cd

- Cho tré ty 1y vo thong qua nhan ki hiéu

- C6 huéng dan bao quat tré

2. Choi theo y thich

3. Vé sinh — Tra tré

DANH GIA TRE CUOI NGAY
Kién thire: - Tré biét tén truyén, cac nhan vat trong truyén.
- Biét cach pha nudc chanh, hiéu duoc ¥ nghia cta Iy nudc chanh
K¥ nang: - Tra 101 cau hoi to 1o rang.
- Biét cach pha ché nude chanh cho phu hop
- Tuy nhién mot s6 ban con lam d6 ra ban, thyc hanh chua gon gang, dong ti 16 chwa
dat, khién nu6c chua qua, ngot qua
Bién phap: - C6 dung cau hoi dé goi md cho tré gitp tré thuc hanh lai dé ¢ san pham
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dat hon ¢6 thé st dung dugc.

Thir 5 ngay 24 thang 10 nam 2024
* PON TRE - CHOI - THE DUC SANG
- Co dén som vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuén bi d6 dung, d6 choi cho cac
hoat dong, nhic tré chao hoi, cat d6 dung ding noi quy dinh
Tré choi theo ¥ thich
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- TDS'": Tép theo nhac chu dé bai: “Bé tap danh ring”
. HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién nhan thirc

LQVT:

Xac dinh vi tri cia do vat
( Phia trwoc - sau; trén - dwois; trai — phai )
So v6i ban than tré, véi ban khac

I. Muc dich yéu cau:
1. Kién thirc:
-Tré biét xac dinh duoc vi tri cia do VAt & cac phia phai - trai, phia trén - dudi, phia
truge - Sau, SO VOi ban than va v4i ban khéc.
- Phéan biét duoc cac vi tri trong khéng gian.
2. Ki nang:
- Ren luyén kha nang quan sat, Tra 101 cau hoi cta c6
3. Thai do:
-Tré tich cuc hirng tht tham gia cac hoat dong.
- Giao duyc tré biét yéu mén, quan tam giup d& ban bé khi gip kho khan.
I1. Chuén bi.

Chuan bi cua co Chuan bi cua tré

- 1 hop qua (1 No cai 40, Imil, 1 d6i gidy, |- Mdinhom tré 1 r6 d6 dung ( 1 Khéi

1 tdi xach ) Tang c6 Sau vudng, 1 ong sita, 1 hop mau, 1 but chi)
- Bai hat: “ Chao ngudi ban moi dén”, - Mot cai mi, 1 do1 dép dé trén ghé 2
¢ cal mii’, bén 16p.

I11. T6 chirc hoat dong:

] Hoat dong cua cd Hoat dong cua tré
1: ON PINH TO CHUC (1-2P)
- XUum Xxit xam xit Tré xum xit bén co

- Cac ban o1 vao hoc chua?
- Cac ban thdy hom nay 16p chiing minh cé gi khac | Tré tra 1oi
khong?

- Chiing minh hy chio cac ¢6 da dén tham du 16p
chung minh nao?

- Pé mo du cho budi hoc ngay hom nay that vui Tré chuy
vé va s6i ndi thi chung minh cung nhau hat mot
bai hat cac ban dong y khong?

- Hat bai “Cai mii”

+ Céc con vura hat bai hat gi?

+ Bai hat néi vé cai gi trén co thé chiing minh?

- Céc con a, trén co thé ctia chung minh c6 rat
nhiéu cac bo phan khac nhau, & nhirng vi tri khac
nhau va c¢6 nhiing chirc ning khac nhau...Débao |- ch

[
<\
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vé co thé ludn khoe manh cac con phai lam gi?
(Cham tap thé duc, an uéng du chét, vé sinh sach
s€...)

- Trong cudc song hang ngay cac con thuong thdy
nhitng d0 vat & rit gin chung ta, c6 khi lai rat xa,
lac thi & trén cao, luc lai & dudi thap, luc thi ¢ phia
trai luc thi ¢ phia trai.

- Va hom nay ¢ va cac con cung tim hiéu vé vj tri
ctia dd vat so voi ban than chiing minh, véi ban,
xem d6 vat d6 ¢ phia trén hay phia dudi, phia
trudc hay phia sau, phia trai hay phia phai ctua
minh va ctia ban nhé.

- Vi dé chuan bi cho phan tim hiéu tiép theo co xin
moi cac ban di chuyén doi hinh vé 3 hang doc tap
hop

2 : NOI DUNG

HP1.0n tip xac dinh phia phdi — phia trai: truéc
— sau: Trén- dwdi ciia ban thin tré. (3-5p)

- Vira 16i ¢6 thay cac ban rat ngoan rat gi61 nén co
s€ thuong cho cac ban mot tro choi cac ban cé

thich khong?

* Tro choi: “ddu tay”

+ Cé&ch choi: Tré dung thanh 3 hang doc.
+ Tay dau la tay dau?

- Tay dang ¢ phia nao cua cac con?

- Tay trai dau la tay trai dau?

- Tay phai dau la tay phai dau?

- Chung minh cung vo sang trai 2 1an nio!
- Vb sang bén phai 3 1an nao!

+ Co6 hoi “Tay dau la tay dau”
- D4u tay diu tay

- D4u 2 tay ra phia sau.

- D4u 2 tay ra phia trudc.

+ Co6 hoi “Tay dau la tay dau”

- Dau cai tay lén phia trén.

- Dau cai tay xudng phia dudi

+ Chan dau la chan dau?

- Chan phai dau la chan phai dau?

- Chung minh hay cung dam chan phai nao?
+ Chan trai dau la chan trai dau?

- Ching minh hay cung ddm chan trai nao?
( Tre vira dim chan, via noi “ thich, thich™)

- Lang nghe

-cda

- Tré dtmg theo 3 hang doc

- Tré do tay vé phia trudc va néi
tay day tay day?

- Phia trudc a.

- Tré dua tay theo yéu cau

- Tré vo theo yéu cau cua co

- Dau ¢ dau la dau ¢ dau?

Tré thuc hién

-Tra lo1

- tré dAm chan theo khau hiéu

23




- Cac con 0i? Vira rdi chung minh choi trd choi gi?
Co6 vui khéng?

- 4 vira roi thay 16p chiing minh rat 13 gioi, c6 khen
cac con.

- Phén tiép theo chiing minh s& ciing nhau tim hiéu
vi tri ctia dd vat so v&i ban than chiing minh va véi
ban cac ban san sang chua?

HDP2. Xdc dinh vi tri ciia dé vit So véi ban thin
tré, véi ban khac (20-25p)

* Xac dinh vi tri ciia d0 vat v6i ban than tré

+ Cho tré di thanh hinh vong tron ldy d6 dung va
vé chd ngdi 3 hang doc

+ Phia trudc - Sau

- Trong ro céc ban ¢6 nhiéu hoc cu khong?

- Thé cac ban s& 1am gi v&i nhitng hoc cy nay?

- a bay gio chung minh cung nhau str dung céc hoc
cu nay va choi tro choi hay 1am theo ¢6 néi nao!

- C6 moi cac con hiy dat ro do dung ciia minh ra
phia trudc cua cac con nao.

- Bay gio chung minh cing nhau liy hop mau dat
phia sau cac con nao.

( C6 cho tré quan sat va kiém tra 1an nhau)

- R6 hoc cu nam & phia nao cua céc con?

- Vi sao con biét r6 hoc cu nam & phia trudce?

- Hop mau nam & phia nao cua cac con?

- Vi sao con biét hop mau nam & phia sau lung cua
con?

=) - A céc con a nhirng d6 vt ndo nim trudc tam
mat chiing ta ma ching ta nhin thiy duoc theo
huéng mat ta nhin thi dugc goi 1a phia trudc.

- Nhitng d6 vat nao chiing ta phai quay dau ra phia
sau m&i nhin théy duoc thi duoc goi 1a phia sau
day!

+ Phia trai — phdi
+ Béy gio cac con nhin xem trong rd minh con ¢6
gi nira?

- Chiing minh cuing lay khéi vudng va dit sang
phia bén phai nao.

- Ong stra dat vé phia bén trai nio.

- Kho1 vuong ¢ phia bén nao so voi cac con?

- ong stra nam O ph1a bén nao so vdi cac con?

- Lam cach nao dé ching minh phan bi¢t dugc bén

-101a

- Tré di vong tron 1ay do dung

- tré tra 101
va thuc hién theo yéu cau cua
co

Tré thuc hién

- tré chu y

- Tré thuc hién theo yéu cau
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trai va bén phai?

- C0 khai quat lai.

- Cho tré cat ré d6 dung vé ban va lay dép di vao
chan, léy mii doi 1én dau

+ Phia trén — dwdi

- Xum xit xam xit

- Trén dau cac con ¢6 gi? Ngoai mil ra phia trén
dau con co gi nira?

- Mt ¢ phia nao cua cac con ?

- O chan cac con ¢6 gi?

- Dép nam ¢ phia nao cua cic con?

- Vi sao con biét mii & phia trén? Dép & phia du6i?
=)) A nhing gi ma chung minh phai ngang dau lén
mo&i nhin thay dugc thi goi la phia trén, con nhiing
gi chung minh phai cti diu xudng mai nhin thay
duoc thi goi 14 phia duéi day!

*Xac dinh vi tri ciia d0 vat so véi ban khac

+ C06 Séu di tir ngoai vao.

(Pdu dgi ném, chan di dép 16 ong, 1 tay chong gdy,
I tay ddt ciin béng)

- A ¢b Sau da dén 161, chling minh cuing chao co
Sau nao.

+ C6 sdu: Cé chdo cdc con, hém nay cé thdy I6p
chiing minh hoc rdt la gidi nén mang mét mén qua
nhé dé ting cho cdc con ddy cdc con c6 thich
khong?

- Oi chung minh cing cam on c6 Sau nao.

- Cac con oi cac con c6 mudn biét moén qua co Sau
da tang chung minh 1a mén qua gi khong?

- Trudce khi kham pha hdp qua thi cac ban hay
cung c¢6 nhin xem hom nay c6 Sau co6 gi khac la
nao?

- Ching minh cung nhin xem hém nay c6 Sau cé
cai gi day? Cai nén nam & dau so voi ¢ Sau?

- Chan ¢6 Sau c6 gi ddy nhi? Dép nam & phia nao?
- C6 Sau mang theo gi day nhi? Balo ¢ phia nao
cua c6 Sau?

- Phia trudce co sdu c6 ai? Phia sau c6 gi?

- C6 Sau oi hom nay c6 Huyén va cac ban rat vui
vi d3 nhan duoc mon qua cua co Sau ddy, dé dap
lai tinh cam d6 thi 6 Huyén va cac ban ciing co
nhitng mén qua danh ting cho c6 Sau day.

- Cho cac ban kham pha hop qua va co hudng dan

Tré tra 1o1

- XUIm Xxit bén co

- tré tra 1o1

Lang nghe

- Tré quan sat

- tré chao co

- tré nhan xét theo hiéu biét

- tré tra 1o1

- nghe ¢6 noi

- tré tra 1o1
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tré gui tang cho c6 Sau

HD3. Luyén tap cing cd (3-5p)

- C6 Sau 0i? Bay gio ¢ ¢6 mudn choi trd choi
cung v&i cac ban khong a?

- Tro choi 1: Thi xem ai dung

- Cho tré di vong tron quanh cd Sau va hat bai - tré hat theo nhac
“ chdo nguoi ban méi dén”

- C6 yéu cau tré dung vé cac phia cta co Sau. Hoi
tré con dung & phia nao cua c6 Sau. - choi theo yéu cau cta co
Ban nao dimg khong diing cho sé nhay 10 ¢o.
Tro choi 2: ai nhanh hon

- C6 phat cho mdi ban mot vé bai tap. Yéu cau tré |- Tré thuc hién
chtl ¥ nghe c6 huéng dan cach 1am va tré phai
hoan thanh bai tap d6 khi nhac két thuc.

- Khi nhac két thic ban ndo chua hoan thanh thi
ban do6 nhay 10 c6 quanh cac ban 1 vong.

3 Két thac: (1-2p)

- C6 nhan xét tuyén duong -chay

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- Goc dong vai: Ban hang, nau an, bac si
- Goc xay dung, lap ghép xép duong di, Xdy nha ctia bé
- Goc khoa hoc va toan: Vong quay ky diéu, choi trd choi ban tinh hoc dém. Xem sach
tranh anh vé ban than. Ké chuyén theo tranh. Thir tai ghép chit, gach chan chir céi a, &, &
- G6c Am nhac tao hinh: V&, Cét, nin, xé dan, v& cac bd phan trén co thé, t6 mau ban
tay, ban chan. Poc tho hat mia vé chu dé
- Goc thién nhién: Cham soc cay canh, in hinh ban tay, ban chan
* CHOI NGOAI TROI
HDPCMBD: Xép hot hat hinh ban chan, ban tay
TCVD: Kéo co
CTD: Choi véi dd choi ngoai troi

I .Muc dich yéu céu

1. Kién thire

- Tré dugc HDNT, biét dung hot hat dé xép thanh hinh ban tay, ban chén, biét choi tro
choi.

2. Ky nang.

- Rén ky ning gitr gin db dung, db choi.

- Luyén phan xa nhanh thong qua tro choi van dong.

3. Thai d¢

- Gido duc tré biét bao vé co thé, biét vé sinh tay chan sach s¢€
IL. Chuin bij.

Hot hat, san sach, rd con, que chi, sic xo.

III. T6 chirc hoat dong:
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Hoat dong cua co

Hoat dong cua tré

1, 6n dinh t6 chire (2-3p)

- Co thdy thoi tiét hom nay that la dep cac con co
mudn cing o ra san dé hoat dong ngoai troi khong ?
- Trude khi di ra sn cac con hdy xép thanh 2 hang
that dep, khi ra san cac con nh¢d phai di theo hang
khéng duoc x6 diy nhau va lang nghe theo hiéu 1énh
cua c6 cac con da nh¢ chua

2 N§i dung (15-20p)

HP1: HDCMP: Xép hot hat hinh ban chan, ban
tay

- Tro chuyén vé chu dé.

- Cac con nhin xem c6 co gi day? (hot hat)

- Con c6 ¥ tudng gi v6i nhitng hot hat nay? (xép hinh
hoa, chir cai, hinh nguo1, ban tay, ban chan...

=> C6 chinh x4c: Chung ta c6 thé xép rat nhleu hinh
khac nhau ttr hot hat.

- Hom nay ¢ va cac con sé& xép hinh bd phén trén co
thé nhé!

- Xép ban tay ntn? Ban chan......

- C6 phat hot hat cho tré xép.

- Bao quat, giup do tré xép.

- C06 nhan xét, ddong vién, giao duc nhe nhang.

HD2:TCVD: Kéo co

- CO néu luat choi va cach choi

HP3:CTD: Choi véi dd choi ngoai troi

Co gibi thiéu dd choi ngoai troi : cau truot, bap bénh,
du quay...

- Co6 quy dinh khu vuc choi cho tré.

- Bao quat tré choi, gido duc tré trong sudt qua trinh
choi.

3. Két thuc ( 1-2p)

- Nhan xét budi choi va chuyén hoat dong

tré tra 1o

vang a

tré tro chuyén cung co

cha y

tré tra 1o

cha y

ling nghe

* HOAT PONG CHIEU
1. On tap chir cdi, so6 da hoc

Cho tré 6n chir o, 0, 0: a, 4, 4 qua tro choi, qua nhan biét thé, dac di€ém cua chir cai.

2. - Choi theo y thich
- Co cho tré choi theo y thich ¢ cac goc trong 16p hoc
3. V¢ sinh, tra tré

*. DANH GIA TRE CUOI NGAY
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Kién thire: Tré biét xac dinh duoc cac hudng cua dd vat so v&i ban than, va so véi ban
Tuy nhién mot s6 ban con nham giita phia phai va phia trai nhu Dat, Thanh Trung,
Ngoc, Dang

K¥ nang: Tré phan ing nhanh thuc hién dut khoat khi nghe hi€u 1énh cta c6 trong khi
choti tro choi, trong gio hoc

Bién phap: - C6 nhin manh cho tré chi ra cho tré hiéu tay cam bit 13 tay phai, phia bén
tay cAm bt dugc goi 1a phia phai, phia tay giit vo cam bat 14 tay trai, phia trai. Nhic
nh¢ tré & moi lic moi noi.

Thir 6 ngay 25 thdang 10 nam 2024
* PON TRE - CHOI - THE DUC SANG
- Co dén som vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuén bi d6 dung, d6 choi cho cac
hoat dong, nhic tré chao hoi, cat d6 dung ding noi quy dinh
Tré choi theo ¥ thich
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- TDS'": Tép theo nhac cha dé bai: “Bé tap danh ring”

*, HOAT PONG HQC
Phit trién thAm my
LVPTTM
AN: D¢ tai:
VDMH: Dudng va chan
- NH: Em la chim céu tring( tran ngoc)

- TC: Bao nhiéu ban hat
I. Muc dich yéu cau:
1.Kién thirc:
- Tré biét tén bai hat “Pudng va chan”.
- Tré biét hat két hop vo tay theo 10i ca .
2. Ky nang:
- Tré biét van dong theo nhac cung ¢b va cac ban mot cich nhip nhang.
- Tré hing tha khi nghe hat va hat phy hoa theo ¢6 bai hat: “ Em la chim cdu trang ( Tran
Ngoc)”
- Tré biét tén trd choi, cach choi va luat choi cua tro choi.
3. Thdi dj:
- Tré tich cuc tham gia hoat dong cung cd va cac ban.
II. Chuin bij:

Chuan bi cuaa co chuan bi cho tré

Dung cu am nhac: Sic X6,Tr6ng lc, phach tre, | Tam thé thoai mai, sttc khoé 6n dinh
- Nhac, tranh v€& canh bé dén truong.

III. Tién hanh hoat dong

Hoat dong caa co Hoat dong cua tré
1: On dinh t6 chirc (2 - 3p)
Xin chao mimng cac bé dén véi chi dé «Doi ban than» - Tre chuy

ngay hém nay
- chiing ta vui mung chao don 3 doi.
+ Doi mat ngoc,
+ D0Gi tai tinh
+ D3i tay ngoan.
Bé thong minh
& phan nay c6 dua ra 1 s6 cau hoi dé thi tri thdng minh
clia cac bé. Bay gid cac bé cung ling nghe cau hoi nhé!
- Cau hoi 1: Mt xinh c6 may con mat?
- Cau hoi hai: C6 miy cii tai?
- Cau hoi 3: Muoi ngén tay 13 may ban tay?
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- Cau hoi 4: Con nguoi di dugce 1a nho gi?

2: N§i dung (20-25p)

a. Hat két hop v§ tay theo 10i ca bai “ Puwong va
chan”

- C6 cho tré nghe giai di€¢u bai hat

- Ban nao da doén ra t€n bai hat nay?.

- A! Bung r6i, d6 1a bai hat “Pudng va chin”

- C4 16p hay hat that hay bai hat nay nhé.

- Nhom trai — nhom gai hat.

- C6 thay 16p minh ai hat ciing hay, nhung c6 mudn bai
hat ndy hay hon nén c6 sé& cho cac con v tay theo 10i ca
vao bai hat nay nhé.

Céc con c6 dong ¥ khong?

- C6 hat + vo tay theo 10i ca lan 1

- C6 hat + vo tay 1an 2 va giai thich cho tré nghe:

C{r mdi tiéng ctia bai hat ung vai 1 v, chil y trong bai
hét c6 nhitng chd hat nhanh, cac con v nhanh theo loi
bai hat con chd nao hat cham thi cac con vo cham.

- Ca 16p hat + v0 tay theo 10i ca ( 2 lan)

* Hat van dong véi nhac cu

- Nhdm Trai- nhém gai thuc hién

- Nhung ¢6 mudn céc con dung nhac cu dé gb cac con
c6 thich khong?

- Cho tirng t6 gd nhac cu khic nhau

- Nhém 4 — 5 tré thuc hién.

- Ca nhan hat + g6 nhac cu .

-Calop thé hién van dong trén co thé theo tung 101 ca
cua bai hat.

b. Tré biéu dién

+ Ca 16p thyc hién . Lan 1: Tré cung lam voi ¢6 (khong
nhac)

- Ca 16p thuc hién 2 14n - ¢6 chu ¥ sta sai cho tré.

+ Ca 16p thyc hién Lan 2: Tré van dong mua hat (khong
nhac) .

+ Ca lop thuc hién Lan 3: Tré mba hat két hop voi nhac.
+ Mot phan tiép theo kha hdi hop, d6 1a cc con sé thi
xem d6i nao biéu dién dep.

- 3 t6 thye hién - Nhém van dong - Ca nhan mua.

- Tré ling nghe

- Tré hat theo yéu cau

- Tré hat
- Tré tra 101

- tré hat

- Tré tra 101

- 16p biéu dién

-Tré hat va van dong

- tré thi dua
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c. Nghe hat: “Em 1a chim cau tring”

- C6 hét lan 1 két hop v6i nhac dém. Tré lang nghe
+ C0 vura hat cho cac con nghe bai hat gi?
+ Do nhac si nao sang tac? - tré tra 1o1

+ Bai hat néi vé diéu gi?

- C6 hat cho tré nghe 2 1an, ¢6 thé cho #7é vin dong
hwong ung cung co.

¢. Tro choi am nhac “ Bao nhiéu ban hat”

Co gidi thiéu tén tro choi.cach choi -chay
Cho chau A ding gitra 16p, dau doi mi che kin mat (
hodc dimng 18n trén, quay lung xubng bén dudi khong
nhin thiy nguoi hat. C chi dinh 2 hoic 3 ban hat. Cac
ban hat xong vé chd ngdi. Chau A phai noi dugc may
ban hat. Néu néi diing thi duoc ca 16p hoan hd, néu noi
khoéng dung thi phai dirng gitra I6p va hat lai bai hat do

"- C6 t6 chire cho tré choi 2 — 3 lan. - tré choi
- C6 nhan xét tré choi. - lang nghe
3: Két thic ( 1-2p)
- Cho tré van dong lai bai hat "dudong va chan" - tré lang nghe

- C6 nhan xét, tuyén duong tré.

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC

Goc dong vai: Ban hang, nau an, béc si

- Goc xay dung, lap ghép xép duong di, Xay nha cua bé

- Géc khoa hoc va toan: Vong quay ky diéu, choi trd choi ban tinh hoc dém. Xem séach
tranh anh vé ban than. Ké chuyén theo tranh. Thir tai ghép chit, gach chan chir cdi a, &, 4
- Goc am nhac tao hinh: V&, Cét, nin, xé dan, vé& cac bo phan trén co thé, t6 mau ban
tay, ban chan. Poc tho hat mia vé chu dé

- Goc thién nhién: Cham soc cay canh, in hinh ban tay, ban chan

*. CHOI NGOAI TROI
HDCMD: QS ban trai, ban gai:
TCVD: Chuyén béng
CTD: Choi v6i @6 choi trén sin truong

I: Muc dich - yéu ciu
1. Muc dich
- Tré biét phan biét cac diac diém giong va khac nhau cta ban trai, gai
2. Ky nang
- Phét trién kha nang quan sat, so sanh, nhan xét cho tré
3. Thai do
Gido duc tré biét an mac phu hop theo gidi tinh
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IL. Chuin bij.

Chuin bij ciia ¢b Chuin bij ciia tré
- San truong sach s€ Trang phuc gon gang dé van dong
- vuon cay hoa - Mii cho moi tré

II1. Tién hanh hoat dong

Hoat dong cua co

Hoat dong cua tré

1. On dinh vao bai: (2-3p)

- Co cung tré hat bai tim ban than

- Ban con tim dugc 1a ban trai hay gai?

- Vi sao con biét d6 1a ban trai hay gai?

2. Noi dung ( 20 - 25p)

HDI1: HDCMD: Quan sdt ban trai, ban gdi

- Tré goi tén va nhan xét

- Tré ké nhiing dac diém ctia ban trai, s thich..

- Tré quan sat ban gai: Nhan xét dac diém ban gai

- Tré so sanh dic diém giéng va khac nhau cua ban trai ,
gai( trang phuc, dau toc, so thich)

- Héi tré : nhitng ban nao trong 16p 1a ban géi? Ban trai?

- C6 khai quat cac ¥ kién cua tré.

- Gido duc tré an mdc va trng xu phu hop gidi tinh ctia minh.
HD2: TCVD: Chuyén béng bang 2 chin

*Ludt choi: Ding 2 ban chan ldy bong.

*Cdch choi: Chia tré 1am 3 d6i xép thanh 3 hang doc, tré no
cach tré kia 0,5-0,6m. Khi c6 hiéu Iénh "Bét dau", tat ca tré
cung nam xudng. Tré dau tién dung 2 ban chan cip lay qua
bong rdi chuyén bong qua dau cho ban ndm sau. Nhitng tré
nim sau dung ban chan giit bong va chuyén tiép cho dén
hét.

Tré cudi cung 14y bong dung 2 tay cAm bong va chay dung
1én phia dau hang. Doi nao xong trudc la thang cudc.

- T6 chirc cho tré choi 1-2 lan

- Nhan xét sau khi choi

HD3: Choi tu do

- Cac con quan sat xem trén san trudng c6 nhiing gi?

- Cac con ¢6 mudn tham gia choi v6i nhirg d6 choi d6
khong?

- Khi choi cac con phai nhu thé nao?

- A khi choi cac con phai doan két, khong tranh gianh d6
choi cua ban, va choi nhe nhang cac con nh¢ chua nao!

- CO cho tré choi theo y thich cua tré

( C6 bao quat,dén cac nhom giup dd, dong vién tré choi)

3: Két thiic (1-2p)

- tré ding quanh co

- tré hat di xudng san

- tré tra 101

- tré tra 101 theo hiéu
biét

- Tré choi tro choi

- tré choi vo1 do choi
trén san truong
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- C6 tap trung tre lai, nhan xet, rat kinh nghiém cho budi - chtl ¥ lang nghe
choti sau tot hon
*, HOAT PONG CHIEU
1. V¢ sinh nhom lép, v€ sinh moi trwong, vé sinh ca nhan .
- C6 cung tré lau don d6 dung do choi
- Cho tré ra nhat rac & san truong
2. Néu gwong cudi tuin:
- C6 chuén bj ¢, hoa bé ngoan
* Cach tién hanh:- Cho tré hat bai “ Hoa bé ngoan”
- Hoi tré bai hat noi 1én diéu gi?
- Cho tré nhéc lai céc tiéu chuan bé ngoan
- C6 cho tré tu suy ton
- Cho tré dat tiéu chuan 1én cidm c0, tré nao chua dat ¢ khuyén khich dong vién tré tuan
sau cd gang.
- C6 dya vao sb co tré dat duoc trong tuan tré nao dat tir 3 céi co trd 1én co thuong hoa
bé ngoan cho tré.
3. v€ sinh ca nhan tré, tra tré

*, DANH GIA TRE CUOI NGAY
Kién thirc : Tré biét tén bai hat “Duong va chan”.
- Pa sb tré biét hat két hop vo tay theo 11 ca, bén canh d6 con mot sb ban con chua cht
y: Pat, triét, ngoc
K¥ ning: - choi trd choi s6i ndi, c¢6 ki ning sap xép hoc cii vé diing quy dinh sau khi
hoat dong goc. Biét lién két cac goc choi,
- Goc ndu an hom nay trinh bay ban an chua tdt, con 16n xon
Bién phap: - C6 da tap trung tré lai goc nau dn dé giai thich ciing nhu hudng din lai cho
tré hiéu vé cach trinh bay dé tré hoan thanh tot hon trong cac gid hoat dong ngay tiép
theo
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	I. THỂ DỤC SÁNG
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	- ĐT1: Tay: Hai tay đưa chếch 2 bên
	CB- 4                      1                2                   3                      4
	- ĐT Bụng: 1 tay chống hông, 1 tay đưa qua đầu
	CB- 4         1                2                    3                   4
	- ĐT Chân: 2 tay đưa sang ngang rồi đưa về phía trước, chân khuỵu gối
	CB- 4         1                 2                 3                4
	- Động tác  nhảy bật bằng 2 chân
	CB- 4               1                 2                 3         4
	c. Hồi tỉnh: Cho trẻ đi nhẹ 2 vòng vào lớp.
	*. Điểm danh: Trẻ theo sổ gọi tên trên hệ thống phần mềm
	II. KẾ HOẠCH  CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	Tuần 6:
	Nhánh 3: Cơ thể tôi và bạn: (1)
	Thời gian thực hiện: Từ ngày Từ ngày 21/10 - 25/10/2024 (1)
	Thứ 2 ngày 21  tháng 10 năm 2024
	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	Trẻ chơi theo ý thích
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng”
	-  Cô điểm danh trẻ theo số gọi tên trên hệ thống phần mềm
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển nhận thức.
	KPKH ( UD steam)
	Đề tài: Bạn trai, bạn gái lớp tôi
	I. Mục đích yêu cầu:
	1. Kiến thức:
	- Trẻ biết đặc điểm của bạn trai, bạn gái và các bạn trong lớp.
	- Biết tên của các bạn trong lớp
	2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng quan sát, nhận  xét, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
	- Trẻ nói đủ câu, đủ từ chính xác, rõ ràng, mạch lạc.
	- Luyện tập cách diễn đạt bằng lời
	- Mở rộng và làm giàu vốn từ cho trẻ
	3. Thái độ:
	- Lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	- Vui vẻ tham gia tiết học
	- Trẻ hào hứng đặt các câu hỏi “Tại sao?”, “Làm thế nào?”,...
	4. Kết quả áp dụng.
	- Biết số bạn trai và bạn gái trong lớp
	- Phân biệt được bạn trai bạn gái
	- Tìm được đồ dùng trang phục đúng cho bạn trai, bạn gái
	5. Các thành tố tích hợp.
	S:Trẻ nhận biết, phân biệt đặc điểm của bạn trai, bạn gái và các bạn trong lớp
	T: Loa đài, máy tính, máy chiếu, bảng, tranh ảnh bạn trai, bạn gái, búp bê….
	E: Quy trình phân biệt bạn tai bạn gái quan sát, nhận  xét, kết luận củng cố.
	A: Bạn trai bạn gái đến lớp ăn mặc gọn gàng, đẹp, phù hợp giới tính của mình.
	M: Trẻ học số đếm
	II. Chuẩn bị:
	III. Tổ chức hoạt động:
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	-  Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
	- Góc xây dựng, lắp ghép xếp đường đi, Xây nhà của bé
	- Góc khoa học và toán: Vòng quay kỳ diệu, chơi trò chơi bàn tính học đếm. Xem sách tranh ảnh về bản thân. Kể chuyện theo tranh. Thử tài ghép chữ, gạch chân chữ cái a, ă, â
	- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, Cắt, nặn, xé dán, vẽ các bộ phận trên cơ thể, tô màu bàn tay, bàn chân. Đọc thơ hát múa về chủ đề
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, in hình bàn tay, bàn chân
	* CHƠI NGOÀI TRỜI
	HĐCMĐ: Lắc vòng, nhảy dây
	Trò chơi: ai vừa cử động
	Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	I. Mục đích - yêu cầu
	1. Kiến thức: (1)
	- Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ
	- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi
	2. Kỹ năng: (1)
	- Rèn kĩ năng phối hợp tay, mắt, chân nhịp nhàng khi chơi.
	- Phát triển các cơ cho trẻ.
	3. Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ thường xuyên vận động để cơ thể luôn khỏe mạnh.
	- Biết tôn trong và lưu truyền các trò chơi dân gian.
	II. Chuẩn bị.
	- Khoảng sân rộng - Vòng lắc, dây chun,
	- Đồ chơi ngoài trời
	- Nhạc bài “ Tập thể dục lắc vòng”
	III. Tiến trình hoạt động
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Phổ biến trò chơi mới “ Tạo dáng theo hình”
	- Cô giới thiệu trò chơi mới
	- Cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi
	- Cho trẻ tiến hành chơi
	2.  Chơi tự do ở các góc.
	- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi
	3. Vệ sinh – trả trẻ
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	Kiến thức : -  Trẻ biết đặc điểm của bạn trai, bạn gái và các bạn trong lớp.
	- Biết tên của các bạn trong lớp (1)
	- Bên cạnh đó còn một số bạn còn chưa nghiêm túc, nói chuyện nhiều: Trâm, Ngọc Hân.
	Biện pháp: - Cô nhắc nhở và phối hợp với phụ huynh rèn nề nếp cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
	Thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2024
	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG (1)
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định (1)
	Trẻ chơi theo ý thích (1)
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng” (1)
	-  Cô điểm danh trẻ theo số gọi tên trên hệ thống phần mềm (1)
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC (1)
	Lĩnh vực phát triển thể chất
	VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
	TCVĐ: ai vừa nhúc nhích
	I. Mục đích yêu cầu: (1)
	1.Kiến thức
	- Trẻ biết đi nối bàn chân tiến, lùi đúng tư thế, mũi bàn chân sau sát gót bàn chân trước đi theo đường thẳng
	- Trẻ biết chơi trò chơi vận động đúng cách.
	2. Kĩ năng
	- Rèn luyện và phát triển cho trẻ kỹ năng bước tiến lùi
	- Rèn luyện sự khéo léo của bàn chân, chân bước theo đường thẳng và giữ được thăng bằng.
	- Phát triển tố chất nhanh, khéo léo khi chơi trò chơi vận động.
	3.Thái độ
	- Trẻ yêu thích luyện tập thể thao, hứng thú tham gia hoạt động và chơi trò chơi vận động.
	- Có ý thức tốt, biết lắng nghe và tuân theo hiệu lệnh của cô.
	II. Chuẩn bị
	III. Tổ chức hoạt động: (1)
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (1)
	- Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
	- Góc xây dựng, lắp ghép xếp đường đi, Xây nhà của bé (1)
	- Góc khoa học và toán: Vòng quay kỳ diệu, chơi trò chơi bàn tính học đếm. Xem sách tranh ảnh về bản thân. Kể chuyện theo tranh.Thử tài ghép chữ, gạch chân chữ cái a, ă, â
	- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, Cắt, nặn, xé dán, vẽ các bộ phận trên cơ thể, tô màu bàn tay, bàn chân, làm hộp quà. Đọc thơ về chủ đề
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, in hình bàn tay, bàn chân.
	* CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	Giao lưu toàn khối lớp 5 tuổi
	Trò chơi đi cà kheo
	sút bóng vào gôn
	I. Mục đích - yêu cầu (1)
	1. Kiến thức: (2)
	- Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ (1)
	- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi (1)
	2. Kỹ năng: (2)
	- Rèn kĩ năng phối hợp tay, mắt, chân nhịp nhàng khi chơi. (1)
	- Phát triển các cơ cho trẻ. (1)
	3. Thái độ: (2)
	- Giáo dục trẻ thường xuyên vận động để cơ thể luôn khỏe mạnh. (1)
	- Biết tôn trong và lưu truyền các trò chơi vận động.
	II. Chuẩn bị. (1)
	- Khoảng sân rộng
	- Cà kheo, bóng
	- Đồ chơi ngoài trời (1)
	- Nhạc bài “ Tập thể dục lắc vòng” (1)
	III. Tiến trình hoạt động (1)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU (1)
	1.-Thực hiện vở chủ đề: trang (23-26)
	- Cô cho trẻ kê bàn giúp cô
	- Cho trẻ tự lấy vở thông qua nhận kí hiệu
	- Cô hướng dẫn bao quát trẻ
	2.  Chơi tự do ở các góc. (1)
	- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi (1)
	3. Vệ sinh – trả trẻ (1)
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (1)
	Sức khoẻ: - Các bạn đi học đầy đủ khoẻ mạnh
	Kỹ năng: -  Thực hiện vận động dứt khoét nhẹ nhàng,
	- Đa số trẻ biết di chuyển đội hình tốt,
	- Bạn Đăng, Hải Anh, Minh còn sai tư thế
	Biện pháp: - Cô hướng dẫn lại cho trẻ cho trẻ thực hiện cùng với bạn khá hơn để trẻ tập tốt hơn và đạt yêu cầu của bài
	Thứ 4  ngày 23  tháng 10 năm 2024
	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG (2)
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định (2)
	Trẻ chơi theo ý thích (2)
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng” (2)
	-  Cô điểm danh trẻ theo số gọi tên trên hệ thống phần mềm (2)
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC (2)
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	LQTPVH
	Truyện: Đôi tai xấu xí
	I.  Mục đích yêu cầu
	1. Kiến thức. - Trẻ nhớ được tên truyện: “ Đôi tai xấu xí” và nội dung câu chuyên. - Trẻ nhớ được các nhân vật trong truyện: Thỏ nâu, thỏ bố, thỏ xám , thỏ bông. - Trẻ nắm được tình tiết chính của câu truyện. 2. Kỹ năng. - Trẻ trả lời rõ ràng mạch lạc...
	- Trẻ có kỹ năng nghe, quan sát, ghi nhớ. 3. Thái độ. - Trẻ biết ích lợi và cách bảo vệ giữ gìn những bộ phận trên cơ thể trẻ. - Chú ý lắng nghe tham gia trả lời các câu hỏi của trẻ. II. Chuẩn bị
	III. Tiến hành hoạt động
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (2)
	- Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ (1)
	- Góc xây dựng, lắp ghép xếp đường đi, Xây nhà của bé (2)
	- Góc khoa học và toán: Vòng quay kỳ diệu, chơi trò chơi bàn tính học đếm. Xem sách tranh ảnh về bản thân. Kể chuyện theo tranh. Thử tài ghép chữ, gạch chân chữ cái a, ă, â (1)
	- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, Cắt, nặn, xé dán, vẽ các bộ phận trên cơ thể, tô màu bàn tay, bàn chân. Đọc thơ hát múa về chủ đề (1)
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, in hình bàn tay, bàn chân (1)
	* CHƠI NGOÀI TRỜI (2)
	HĐCMĐ:
	Cooking: pha nước chanh ( EDP)
	TC: Tạo dáng theo hình
	CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	I. Mục đích - yêu cầu (2)
	S: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của nước chanh; các nguyên liệu để pha nước chanh: Chanh, đường, nước lọc, đá….
	- T: Trẻ có kỹ năng sử dụng các đồ dùng, các nguyên liệu đúng cách để pha nước chanh: Thìa, cốc, đường, chanh.
	- E: Trẻ có kĩ năng pha nước chanh theo quy trình đã thiết kế: B1:Vắt chanh, B2: Đong nước lọc. B3: Đong nước chanh, B4: Đong đường, B5: Khuấy đều và trang trí.
	- M: Trẻ có kỹ năng đếm số lượng thìa nước chanh, thìa đường, đo nước bằng cốc chia vạch để pha nước chanh theo tỷ lệ…
	- A: Trẻ biết trang trí cốc nước chanh đẹp mắt
	II. Chuẩn bị. (2)
	III. Tiến trình hoạt động (2)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU (2)
	1.-Thực hiện vở BT “ Tô chữ cái a, ă, â.: trang (15-17)
	- Cô cho trẻ kê bàn giúp cô (1)
	- Cho trẻ tự lấy vở thông qua nhận kí hiệu (1)
	- Cô hướng dẫn bao quát trẻ (1)
	2. Chơi theo ý thích
	3. Vệ sinh – Trả trẻ
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (2)
	Kiến thức: - Trẻ biết tên truyện, các nhân vật trong truyện.
	- Biết cách pha nước chanh, hiểu được ý nghĩa của lý nước chanh
	Kỹ năng: - Trả lời câu hỏi to rõ ràng.
	- Biết cách pha chế nước chanh cho phù hợp
	- Tuy nhiên một số bạn còn làm đổ ra bàn, thực hành chưa gọn gàng, đong tỉ lệ chưa đạt, khiến nước chua quá, ngọt quá
	Biện pháp: - Cô dùng câu hỏi để gợi mở cho trẻ giúp trẻ thực hành lại để có sản phẩm đạt hơn có thể sử dụng được.
	Thứ 5  ngày 24  tháng 10  năm 2024
	*. ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG (3)
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định (3)
	Trẻ chơi theo ý thích (3)
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng” (3)
	. HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
	LQVT:
	Xác định vị trí của đồ vật
	( Phía trước -  sau; trên - dưới; trái –  phải )
	So với bản thân trẻ, với bạn khác
	I. Mục đích yêu cầu: (2)
	1. Kiến thức: (3)
	-Trẻ biết xác định được vị trí của đồ vật ở các phía phải -  trái, phía trên -  dưới, phía trước -  sau, so với bản thân và với bạn khác.
	- Phân biệt được các vị trí trong không gian.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện khả năng quan sát, Trả lời câu hỏi của cô
	3. Thái độ: (3)
	-Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động.
	- Giáo dục trẻ biết yêu mến, quan tâm giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.
	II. Chuẩn bị. (3)
	III. Tổ chức hoạt động: (2)
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (3)
	- Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ (2)
	- Góc xây dựng, lắp ghép xếp đường đi, Xây nhà của bé (3)
	- Góc khoa học và toán: Vòng quay kỳ diệu, chơi trò chơi bàn tính học đếm. Xem sách tranh ảnh về bản thân. Kể chuyện theo tranh. Thử tài ghép chữ, gạch chân chữ cái a, ă, â (2)
	- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, Cắt, nặn, xé dán, vẽ các bộ phận trên cơ thể, tô màu bàn tay, bàn chân. Đọc thơ hát múa về chủ đề (2)
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, in hình bàn tay, bàn chân (2)
	* CHƠI  NGOÀI TRỜI
	HĐCMĐ: Xếp hột hạt hình bàn chân, bàn tay
	TCVĐ: Kéo co
	CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời (1)
	I .Mục đích yêu cầu
	1. Kiến thức
	- Trẻ được HĐNT, biết dùng hột hạt để xếp thành hình bàn tay, bàn chân, biết chơi trò chơi.
	2. Kỹ năng.
	-  Rèn kỹ năng giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
	- Luyện phản xạ nhanh thông qua trò chơi vận động.
	3. Thái độ
	- Giáo dục trẻ biết bảo vệ cơ thể, biết vệ sinh tay chân sạch sẽ
	II. Chuẩn bị. (4)
	Hột hạt, sân sạch, rổ con, que chỉ, sắc xô.
	III. Tổ chức hoạt động: (3)
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU (3)
	1. Ôn tập chữ cái, số đã học
	Cho trẻ ôn chữ o, ô, ơ: a, ă, â qua trò chơi, qua nhận biết thẻ, đặc điểm của chữ cái.
	2. - Chơi theo ý thích
	- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp học
	3. Vệ sinh, trả trẻ
	*. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	Kiến thức: Trẻ biết xác định được các hướng của đồ vật so với bản thân, và so với bạn
	Tuy nhiên một số bạn còn nhầm giữa phía phải và phía trái như Đạt, Thành Trung, Ngọc, Đăng
	Kỹ năng: Trẻ phản ứng nhanh thực hiện dứt khoát khi nghe hiệu lệnh của cô trong khi chơi trò chơi, trong giờ học
	Biện pháp: - Cô nhấn mạnh cho trẻ chỉ ra cho trẻ hiểu tay cầm bút là tay phải, phía bên tay cầm bút được gọi là phía phải, phía tay giữ vở cầm bát là tay trái, phía trái. Nhắc nhở trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
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	*.ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định (4)
	Trẻ chơi theo ý thích (4)
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng” (4)
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC (3)
	Phát triển thẩm mỹ
	LVPTTM
	ÂN: Đề tài:
	VĐMH: Đường và chân
	- NH: Em là chim câu trắng( trần ngọc)
	- TC: Bao nhiêu bạn hát
	I. Mục  đích yêu cầu:
	1.Kiến thức:
	- Trẻ biết tên bài hát “Đường và chân”.
	- Trẻ biết hát kết hợp vỗ tay theo lời ca .
	2. Kỹ năng: (3)
	- Trẻ biết vận động theo nhạc cùng cô và các bạn một cách nhịp nhàng.
	- Trẻ hứng thú khi nghe hát và hát phụ họa theo cô bài hát: “  Em là chim câu trắng ( Trần Ngọc)”
	- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi và luật chơi của trò chơi.
	3. Thái độ: (4)
	- Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
	II. Chuẩn bị: (1)
	III. Tiến hành hoạt động (1)
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (4)
	Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
	- Góc xây dựng, lắp ghép xếp đường đi, Xây nhà của bé (4)
	- Góc khoa học và toán: Vòng quay kỳ diệu, chơi trò chơi bàn tính học đếm. Xem sách tranh ảnh về bản thân. Kể chuyện theo tranh. Thử tài ghép chữ, gạch chân chữ cái a, ă, â (3)
	- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, Cắt, nặn, xé dán, vẽ các bộ phận trên cơ thể, tô màu bàn tay, bàn chân. Đọc thơ hát múa về chủ đề (3)
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, in hình bàn tay, bàn chân (3)
	*.  CHƠI  NGOÀI TRỜI
	HĐCMĐ: QS bạn trai, bạn gái:
	TCVĐ: Chuyền bóng
	CTD: Chơi với đồ chơi trên sân trường
	I: Mục đích - yêu cầu
	1. Mục đích
	- Trẻ biết phân biệt các đặc điểm giống và khác nhau của bạn trai, gái
	2. Kỹ năng
	- Phát triển  khả năng quan sát, so sánh, nhận xét cho trẻ
	3. Thái độ (1)
	Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp theo giới tính
	II. Chuẩn bị. (5)
	III. Tiến hành hoạt động (2)
	*. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân .
	- Cô cùng trẻ lau dọn đồ dùng đồ chơi
	- Cho trẻ ra nhặt rác ở sân trường
	2. Nêu gương cuối tuần:
	- Cô chuẩn bị cờ, hoa bé ngoan
	* Cách tiến hành:- Cho trẻ hát bài “ Hoa bé ngoan”
	- Hỏi trẻ bài hát nói lên điều gì?
	- Cho trẻ nhắc lại các tiêu chuẩn bé ngoan
	- Cô cho trẻ tự suy tôn
	- Cho trẻ đạt tiêu chuẩn lên cắm cờ, trẻ nào chưa đạt cô khuyến khích động viên trẻ tuần sau cố gắng.
	- Cô dựa vào số cờ trẻ đạt được trong tuần trẻ nào đạt từ 3 cái cờ trở lên cô thưởng hoa bé ngoan cho trẻ.
	3. vệ sinh cá nhân trẻ, trả trẻ
	*. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (1)
	Kiến thức : Trẻ biết tên bài hát “Đường và chân”.
	- Đa số trẻ biết hát kết hợp vỗ tay theo lời ca, bên cạnh đó còn một số bạn còn chưa chú ý: Đạt, triết, ngọc
	Kỹ năng: - chơi trò chơi sôi nổi, có kỹ năng sắp xếp học cũ về đúng quy định sau khi hoạt động góc. Biết liên kết các góc chơi,
	- Góc nấu ăn hôm nay trình bày bàn ăn chưa tốt, còn lộn xộn
	Biện pháp: - Cô đã tập trung trẻ lại góc nấu ăn để giải thích cũng như hướng dẫn lại cho trẻ hiểu về cách trình bày để trẻ hoàn thành tốt hơn trong các giờ hoạt động ngày tiếp theo

